Phụ lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số   3398   /QĐ-UBND  ngày 31  tháng 10 năm 2014  của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực an toàn thực phẩm


	1
	Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Quảng Nam



	II. Lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp



	1
	Thủ tục thông báo hoạt động bán hàng đa cấp



	2
	Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo



	III. Lĩnh vực quy hoạch

	1
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích từ 210m3 đến dưới 5.000m3 

	2
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 

	3
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 


PHẦN II :

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM


I. Lĩnh vực an toàn thực phẩm





1. Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Quảng Nam
 - Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nộp 01 bộ hồ sơ về  Sở Công Thương. 

Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ, Sở Công Thương lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3: Sau (ba) 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm).  
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương (số 07 Trần Hưng Đạo, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam).
- Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT;

b) Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân;

c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

d) Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT;

e) Bản sao (có xác nhận và đóng dấu của tổ chức xin cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã; 

Ghi chú: Mục d và e áp dụng cho các tập thể, không áp dụng cho cá nhân.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 
+ Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ);

+ Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với những người đã đạt trên 80% số câu trả lời đúng).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cá nhân, tổ chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Nam. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Nam.
- Kết quả thực hiện TTHC:
+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 
- Phí, lệ phí: 
+ Lệ phí: 30.000 đồng/người.
(theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Phụ lục 01 (mẫu 01a: Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, mẫu 01b: Danh sách đề nghị kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên. 
+ Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó:
* Kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

* Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;


+ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 về việc Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân .........................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp..............................................................


Địa chỉ:................................................, Số điện thoại..............................................

Số Fax.................................E-mail...........................................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  Bộ Công Thương ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Công Thương ban hành.

 (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này).

Quảng Nam, ngày..........tháng........năm...........                                                                

                                                 Đại diện Tổ chức/cá nhân

                                                     
   (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 01b- Danh sách đề nghị kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ......(tên tổ chức)
	TT
	Họ và Tên
	Nam
	Nữ
	Số CMTND
	Ngày, tháng, năm cấp
	Nơi cấp

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Địa danh, ngày..........tháng........năm...........                                                                

                                                 Đại diện Tổ chức xác nhận

                                                          (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 02a- Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

	UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC 
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: 

 /20... /XNTH-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Quảng Nam xác nhận các ông/bà thuộc tổ chức:
Tên tổ chức/ Cá nhân: ..........................................................................................., 

địa chỉ: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện/ CMTND số ................, cấp ngày .............. nơi cấp: .....................

Điện thoại: ........................................................Fax:.....................................
(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này) có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 


Giấy này có giá trị hết ngày..... tháng .... năm ........

............, ngày......tháng.......năm………

                                                          THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN XÁC NHẬN

(ký tên, đóngdấu)

Mẫu số 02b - Danh sách được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(kèm theo Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Số: 

 /20... /XNTH-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận)
	TT
	Họ và Tên
	Nam
	Nữ
	Số CMTND
	Ngày/tháng/ năm cấp CM
	Nơi cấp CMTND

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Quảng Nam, ngày..........tháng........năm...........                                                                

                                                 Thủ trưởng cơ quan xác nhận

                                                                 (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu số 02c- Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

	UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC 
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: 

 /20... /XNTH-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Quảng Nam xác nhận:
Ông/Bà: ..........................................................................................., 

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Giấy CMTND số ................, cấp ngày ........./......../..........................

Nơi cấp: ..............................................................................................
Điện thoại: ........................................................Fax:...........................
Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 


Giấy này có giá trị hết ngày..... tháng .... năm ........

............, ngày......tháng.......năm………

                                                          THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN XÁC NHẬN

(ký tên, đóngdấu)

Ghi chú: Mẫu số 02c. áp dụng cho cá nhân

II. Lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

1. Thủ tục thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

          - Trình tự thực hiện


Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công Thương Quảng Nam (nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động bán hàng đa cấp).


Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thông báo.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-11 hoặc mẫu M-11A (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BCT) của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.

+ Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

+ Sở Công Thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa  đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.


* Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu M-10A của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Sở Công thương nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.

 - Cách thức thực hiện:

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Sở Công Thương - Số 07 Trần Hưng Đạo, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 - Thành phần hồ sơ:

- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10;

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia hoặc bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đã được Cục quản lý cạnh tranh xác nhận, bao gồm:

+ Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+ Chương trình trả thưởng trong đó nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp;

+ Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Quy tắc hoạt động.

- Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp đã được Cục quản lý cạnh tranh xác nhận: Bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương ( nếu có).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của Sở Công Thương Quảng Nam.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu M-10: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Mẫu M-10A: Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt dộng bán hàng đa cấp;

- Mẫu M-11: Xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Mẫu M-11A: Xác nhận tiếp nhận thông báo, sửa đổi bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

+ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

MẪU M-10

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:............

Do:...................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày:............./........../.............

Lần thay đổi gần nhất:.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Điện thoại:...................................................Fax:.............................................

Email (nếu có):.............................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................................

Quốc tịch:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....................................................

Do:...........................................................Cấp ngày:.......................................

Chức vụ:..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.........................

.........................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:..........................

Do........................................................Cấp lần đầu ngày:...............................

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ...... ngày................................................................. 

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh/thành phố…………. như sau:

1. Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:.......

.........................................................................................................................

2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):...................

.........................................................................................................................

Điện thoại:...............................Fax:........................Email:..............................

3. Người liên hệ:...........................................Điện thoại: ................................

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương:..............................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 5. Văn bản, tài liệu kèm theo:........................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

	 
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)

	


MẪU M-10A

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:............

Do:...................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày:............./............./............

Lần thay đổi gần nhất:.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Điện thoại:....................................................Fax:............................................

Email (nếu có):................................................................................................

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):......................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):.........................................................................

Quốc tịch:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:......../....../......

Chức vụ:..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.........................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:..........................

Do:
Cấp lần đầu ngày:........../........./........

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ........./.........../...........

Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố…………. như sau:

I. Nội dung sửa đổi, bổ sung

……………………………………………………………........................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Lý do sửa đổi, bổ sung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Văn bản, tài liệu kèm theo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

	 
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)

	


MẪU M-11

	UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:..../....................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày....... tháng ..... năm............




XÁC NHẬN TIẾP NHẬN 
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: .....................................................
Căn cứ: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp số ..... ngày ... tháng ... năm ... của Công ty .....................................................................................


Sở Công Thương Quảng Nam xác nhận Công ty ........... đã thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Quảng Nam với nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:............

Do:...................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: . . . / . . . / . . .

Lần thay đổi gần nhất:.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Điện thoại:..................................................Fax:.......................................................

Email (nếu có):................................................................................................

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):.......................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................................

Quốc tịch:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....................................................

Do:...........................................................................Cấp ngày:.../...../.............

Chức vụ:..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.........................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:..........................

Do:
Cấp lần đầu ngày:..../...../..................

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày . . .  / . . . / . . .

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: (phụ lục kèm theo)

5. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:....................

6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):...................

Số điện thoại: ...................................Số fax:................................................... 

Email: .............................................................................................................

7. Người liên hệ tại địa phương:………………… Điện thoại:.......................

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- ………..;

- Lưu: VT, QLTM.
	GIÁM ĐỐC



MẪU M-11A

	UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:       /....................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày.... tháng.... năm........




XÁC NHẬN TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ..........................................................................

Căn cứ: Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp số ........ ngày…… tháng …..năm….. của Công ty……………………


Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam xác nhận hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Quảng Nam của Công ty ...................……….. như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:............

Do:...................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày:............./............./..............

Lần thay đổi gần nhất:.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Điện thoại:....................................................Fax:............................................

Email (nếu có):................................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................................

Quốc tịch:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:..../....../..........

Chức vụ:..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.........................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:..........................

Do:
Cấp lần đầu ngày:....../......./..............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ..../...../.........

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: (phụ lục kèm theo)

5. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:....................

6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):...................

.........................................................................................................................

Số điện thoại: .........................................Số fax: ............................................

Email: .............................................................................................................

7. Người liên hệ tại địa phương:…………………… Điện thoại:...................

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- ………..;

- Lưu: VT, QLTM.
	GIÁM ĐỐC



2. Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

         - Trình tự thực hiện


Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo đến Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm: 

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thông báo; rà soát, đối chiếu nội dung hồ sơ thông báo đảm bảo sự phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản Lý cạnh tranh xác nhận.

- Gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo Mẫu M-13 trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận. 

- Thông báo bằng văn bản đề nghị doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.

+ Sở Công Thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa  đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.

+  Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Sở Công Thương - Số 07 Trần Hưng Đạo, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Thành phần hồ sơ:

- Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo mẫu M-12;

      - Bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;


      - Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến;


      - Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;

- Bản sao chứng chỉ đào tạo viên trong trường hợp đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP;


      - Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo;


      - Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP (thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp), doanh nghiệp bổ sung:


      + Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;


      + Bản sao văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gồm một hoặc một số giấy tờ sau: Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của Sở Công Thương Quảng Nam.

- Yêu cầu, điều kiện: Không có.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu M-12: Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo;

- Mẫu M-13:  Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

MẪU M-12

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:............

Do:...................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày:............./............./............

Lần thay đổi gần nhất:.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Điện thoại:....................................................Fax:............................................

Email (nếu có):................................................................................................

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):.......................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................................

Quốc tịch:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:..../......../........

Chức vụ:..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.........................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:..........................

Do:
Cấp lần đầu ngày:...../......./...............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ......./........../............

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành phố:................................... với nội dung như sau:

1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: ..................................................................

2. Thời gian: ...................................................................................................

3. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương: .......................

4. Nội dung:……………… ………………………………............................

5. Văn bản, tài liệu kèm theo:..........................................................................

..................................................................................................................................6. Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:...............................


Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

	 
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)


MẪU M-13

	UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:       /....................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày....... tháng ..... năm............




XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, 
ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP
Kính gửi: ............................................................

Căn cứ:......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................


Sở Công Thương Quảng Nam xác nhận Công ty…… đã đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh……….. với nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:...........

Do:..................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày:............./............./....................

Lần thay đổi gần nhất:.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Điện thoại:....................................................Fax:............................................

Email (nếu có):................................................................................................

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):.......................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................................

Quốc tịch:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:...../......../.......

Chức vụ:..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.........................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:..........................

Do:
Cấp lần đầu ngày:...../......../..............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ......./....../........

4. Tên Hội nghị, hội thảo, đào tạo:..................................................................

5. Thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo:.............................................

6. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương:........................

.........................................................................................................................

7. Nội dung hội nghị, hội thảo, đào tạo:..........................................................

.........................................................................................................................

           Đối với các nghĩa vụ khác liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- ………..;

- Lưu: VT, QLTM.
	GIÁM ĐỐC



Ghi chú: Bản sao được định nghĩa như sau:

a) Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính).

b) Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

c) Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

III. Lĩnh vực quy hoạch:

1. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích từ 210m3 đến dưới 5.000m3 
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư (tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam) có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho xăng dầu, lập hồ sơ theo thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ về Sở Công Thương. 
Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Thành lập Hội đồng thẩm định

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu có dung tích từ 210m3 đến dưới 5.000m3 (Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Công Thương) 
Bước 4:  Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định, xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu đến các thành viên hội đồng để lấy ý kiến.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp.

Bước 5: Họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ nhận được ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án.

- Điều kiện họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch là phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm đinh, một ủy viên phản biện và Ủy viên thường trực hội đồng.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét có thể mời thêm đại biểu không phải là thành viên Hội đồng thẩm định dự cuộc họp.

Bước 6: Biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu đề nghị bổ sung, điều chỉnh vào quy hoạch của Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định biểu quyết dự án đàu tư xây dựng công trình kho xăng dầu bằng phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp thẩm định, nhưng không ít hơn năm mươi phần trăm (50%) số thành viên tại cuộc họp thẩm định biểu quyết đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

Bước 7: Trên cơ sở kết quả biểu quyết bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và các văn bản thông qua tại cuộc họp thẩm định, Sở Công Thương yêu cầu Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp có ít nhất một ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 8: Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Hồ sơ dự án đã được Chủ đầu tư hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Trường hợp không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầy tư xây dựng công trình kho xăng dầu, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Sở Công Thương - Số 07 Trần Hưng Đạo, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Thành phần hồ sơ :

a) Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho xăng dầu theo mẫu quy định tại Phụ lục I, Thông tư 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương; 

b) Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu;

d) Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu xăng dầu khu vực, sự phù hợp về về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho xăng dầu; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

đ) Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho xăng dầu;

e) Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

g) Phương án thu xếp vốn đầu tư;

h) Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có);

i) Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gần nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm. Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

k) Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

l) Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị...).

- Số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ phải nộp là chín (09) bộ, trong đó một (1) bộ bao gồm các tài liệu hợp lệ theo quy định như trên và tám (08) bộ là bản chụp từ bộ Hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 

50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Nam

- Kết quả thực hiện TTHC: 

Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích từ 210 m3 đến dưới 5.000m3 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho xăng dầu (Phụ lục I Thông tư 39/2013/TT-BCT). 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội.

+ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội.

+ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

+ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.
 
Phụ lục I
Mẫu văn bản đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho xăng dầu vào quy hoạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT - BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương).
 
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…………                     …...(1)……, ngày…….tháng……năm……….
V/v đề nghị bổ sung dự án đầu tư
    kho xăng dầu.
 

                              Kính gửi:…………(2)…………..
            Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu vào quy hoạch tại Thông tư số ……./2013/TT-BCT ngày ……tháng…..năm…..của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Tên chủ đầu tư) (2) Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư kho xăng dầu vào quy hoạch (3).
            I. Thông tin chung về dự án đầu tư kho xăng dầu
            1. Tên dự án:
            2. Tên chủ đầu tư và các thông tin liên lạc (điện thoại, địa chỉ,…)
            3. Địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu:
            4. Quy mô, dung tích kho:
            5. Nguồn vốn đầu tư:
            6. Các thông tin khác liên quan (nếu có):
            II. Danh mục Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho xăng dầu vào quy hoạch (Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư).
            (Tên Chủ đầu tư) trình …..(2)….xem xét bổ sung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu nêu trên vào quy hoạch (3) hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:                                                           ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
- Như trên;                                                        (Ký tên, họ tên và đóng dấu)
- Lưu:………
Ghi chú:
(1) Địa phương nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu tư.
(2) Ủy ban nhân dân/Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Tên quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư (tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, có đăng ký ngành nghề kinh doanh LPG tại Việt Nam) có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho LPG, lập hồ sơ theo thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ về Sở Công Thương. 
Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Thành lập Hội đồng thẩm định

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho LPG có dung tích từ 210m3 đến dưới 5.000m3 (Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Công Thương) 
Bước 4:  Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định, xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG đến các thành viên hội đồng để lấy ý kiến.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp.

Bước 5: Họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ nhận được ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án.

- Điều kiện họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch là phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm đinh, một ủy viên phản biện và Ủy viên thường trực hội đồng.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét có thể mời thêm đại biểu không phải là thành viên Hội đồng thẩm định dự cuộc họp.

Bước 6: Biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG đề nghị bổ sung, điều chỉnh vào quy hoạch của Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định biểu quyết dự án đàu tư xây dựng công trình kho LPG bằng phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp thẩm định, nhưng không ít hơn năm mươi phần trăm (50%) số thành viên tại cuộc họp thẩm định biểu quyết đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

Bước 7: Trên cơ sở kết quả biểu quyết bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và các văn bản thông qua tại cuộc họp thẩm định, Sở Công Thương yêu cầu Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp có ít nhất một ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 8: Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Hồ sơ dự án đã được Chủ đầu tư hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Trường hợp không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầy tư xây dựng công trình kho LPG, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Sở Công Thương - Số 07 Trần Hưng Đạo, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Thành phần hồ sơ :

a) Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG theo mẫu quy định tại Phụ lục I, Thông tư 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương; 

b) Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh LPG;

d) Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu LPG khu vực, sự phù hợp về về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho LPG; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

đ) Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho LPG;

e) Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

g) Phương án thu xếp vốn đầu tư;

h) Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có);

i) Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gần nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm. Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

k) Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

l) Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị...).

- Số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ phải nộp là chín (09) bộ, trong đó một (1) bộ bao gồm các tài liệu hợp lệ theo quy định như trên và tám (08) bộ là bản chụp từ bộ Hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 

50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Nam

- Kết quả thực hiện TTHC: 

Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích từ 210 m3 đến dưới 5.000m3 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LPG (Phụ lục I Thông tư 39/2013/TT-BCT). 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội.

+ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội.

+ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

+ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.
 Phụ lục I
Mẫu văn bản đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho LPG vào quy hoạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT - BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương).
 
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…………                     …...(1)……, ngày…….tháng……năm……….
V/v đề nghị bổ sung dự án đầu tư
    kho LPG.
 

                              Kính gửi:…………(2)…………..
            Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG vào quy hoạch tại Thông tư số ……./2013/TT-BCT ngày ……tháng…..năm…..của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Tên chủ đầu tư) (2) Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư kho LPG vào quy hoạch (3).
            I. Thông tin chung về dự án đầu tư kho LPG
            1. Tên dự án:
            2. Tên chủ đầu tư và các thông tin liên lạc (điện thoại, địa chỉ,…)
            3. Địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho LPG:
            4. Quy mô, dung tích kho:
            5. Nguồn vốn đầu tư:
            6. Các thông tin khác liên quan (nếu có):
            II. Danh mục Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho LPG vào quy hoạch (Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư).
            (Tên Chủ đầu tư) trình …..(2)….xem xét bổ sung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG nêu trên vào quy hoạch (3) hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:                                                           ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
- Như trên;                                                        (Ký tên, họ tên và đóng dấu)
- Lưu:………
Ghi chú:
(1) Địa phương nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu tư.
(2) Ủy ban nhân dân/Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Tên quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
3. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư (tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, có đăng ký ngành nghề kinh doanh LNG tại Việt Nam) có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho LNG, lập hồ sơ theo thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ về Sở Công Thương. 
Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Thành lập Hội đồng thẩm định

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho LNG có dung tích từ 210m3 đến dưới 5.000m3 (Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Công Thương) 
Bước 4:  Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định, xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG đến các thành viên hội đồng để lấy ý kiến.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp.

Bước 5: Họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ nhận được ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án.

- Điều kiện họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch là phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm đinh, một ủy viên phản biện và Ủy viên thường trực hội đồng.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét có thể mời thêm đại biểu không phải là thành viên Hội đồng thẩm định dự cuộc họp.

Bước 6: Biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG đề nghị bổ sung, điều chỉnh vào quy hoạch của Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định biểu quyết dự án đàu tư xây dựng công trình kho LNG bằng phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp thẩm định, nhưng không ít hơn năm mươi phần trăm (50%) số thành viên tại cuộc họp thẩm định biểu quyết đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

Bước 7: Trên cơ sở kết quả biểu quyết bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và các văn bản thông qua tại cuộc họp thẩm định, Sở Công Thương yêu cầu Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp có ít nhất một ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 8: Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Hồ sơ dự án đã được Chủ đầu tư hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Trường hợp không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầy tư xây dựng công trình kho LNG, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Sở Công Thương - Số 07 Trần Hưng Đạo, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Thành phần hồ sơ :

a) Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LNG theo mẫu quy định tại Phụ lục I, Thông tư 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương; 

b) Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh LNG;

d) Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu LNG khu vực, sự phù hợp về về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho LPG; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

đ) Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho LNG;

e) Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

g) Phương án thu xếp vốn đầu tư;

h) Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có);

i) Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gần nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm. Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

k) Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

l) Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị...).

- Số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ phải nộp là chín (09) bộ, trong đó một (1) bộ bao gồm các tài liệu hợp lệ theo quy định như trên và tám (08) bộ là bản chụp từ bộ Hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 

50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Nam

- Kết quả thực hiện TTHC: 

Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích từ 210 m3 đến dưới 5.000m3 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho LNG (Phụ lục I Thông tư 39/2013/TT-BCT). 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội.

+ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội.

+ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

+ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.
 Phụ lục I
Mẫu văn bản đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho LNG vào quy hoạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT - BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương).
 
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…………                     …...(1)……, ngày…….tháng……năm……….
V/v đề nghị bổ sung dự án đầu tư
    kho LNG.
 

                              Kính gửi:…………(2)…………..
            Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG vào quy hoạch tại Thông tư số ……./2013/TT-BCT ngày ……tháng…..năm…..của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Tên chủ đầu tư) (2) Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư kho LNG vào quy hoạch (3).
            I. Thông tin chung về dự án đầu tư kho LNG
            1. Tên dự án:
            2. Tên chủ đầu tư và các thông tin liên lạc (điện thoại, địa chỉ,…)
            3. Địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho LNG:
            4. Quy mô, dung tích kho:
            5. Nguồn vốn đầu tư:
            6. Các thông tin khác liên quan (nếu có):
            II. Danh mục Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho LNG vào quy hoạch (Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư).
            (Tên Chủ đầu tư) trình …..(2)….xem xét bổ sung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG nêu trên vào quy hoạch (3) hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:                                                           ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
- Như trên;                                                        (Ký tên, họ tên và đóng dấu)
- Lưu:………
Ghi chú:
(1) Địa phương nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu tư.
(2) Ủy ban nhân dân/Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Tên quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
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